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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	    
	

	Số:  95/BC-UBND
	
	 Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 11 năm 2007


BÁO CÁO NHANH

Tình hình triển khai công tác phòng tránh mưa, lũ và thiệt hại ban đầu

do ảnh hưởng của cơn bão số 6 xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

từ ngày 09-12/11/2007 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, từ ngày 09-12/11/2007, trên địa bàn Quảng Ngãi đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo nhanh tình hình mưa lũ, công tác chỉ đạo phòng tránh và những thiệt hại xảy ra trên địa bàn tỉnh tính đến 09 giờ ngày 12/11/2007 như sau:

I. Tình hình mưa và lũ trên các sông lớn thuộc tỉnh:

1/ Lượng mưa: 


Tổng lượng mưa đo được từ 01 giờ ngày 10/11/2007 đến 07 giờ ngày 12/11/2007 tại các Trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh như sau: Châu Ổ: 247 mm; Trà Bồng: 491 mm; Tây Trà: 575 mm; Trà Khúc: 328 mm; Sơn Giang: 420 mm; Sơn Tây: 275 mm; Giá Vực: 444 mm; Sông Vệ: 333 mm; An Chỉ: 300 mm; Ba Tơ: 387 mm; Minh Long: 293 mm.

2/ Mực nước: 

Hiện nay mực nước trên các sông trong tỉnh đều trên mức báo động 3. Mực nước lúc 07 giờ 00  ngày 12/11/2007 như sau: Sông Trà Bồng tại Châu Ổ: 5.22 m - trên BĐ3: 1.12 m (trên đỉnh lũ 1999 là 0,07m); sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 6.35 m- trên BĐ3: 0.65m; sông Vệ tại cầu sông Vệ: 4.40 m- trên BĐ3: 0.30 m. Dự báo Sông Trà Bồng tiếp tục lên; các sông Trà Khúc, Sông Vệ đang xuống nhưng có khả năng lên lại.

II. Tình hình tàu thuyền

Lúc 06 giờ ngày 12/11/2007, tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển tại các khu vực là: 42 thuyền/408 lao động (không thay đổi). Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, đơn vị kiểm tra các bến neo đậu tàu thuyền ở các cửa sông để để phòng lũ cuốn trôi ra biển.

III. Tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đơn vị, tính đến 09 giờ ngày 12/11/2007 tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh như sau:

1/ Về người: 
- Người chết: 04 người
+ Bà Phạm Thị Oát, sinh năm 1969, ở Ba Tơ.

+ Cháu bé nữ, 01 tuổi (chưa rõ danh tính).

+ Em Nguyễn Thanh Hoàng (Nam, 1995) quê Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, do đi đánh cá và bị nước cuốn trôi, đã tìm được thi thể lúc 8 giờ  ngày 12/11/2007;

+ Bà Huỳnh Thị Toà, 74 tuổi, ở thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thương, bị sụp nước chết lúc 20 giờ ngày 11/11/2007 khi nước lớn vào nhà.

- Người bị mất tích: 02 người.
+ Ông Hồ Thương, quê xã Bình Long - Bình Sơn, đi làm ở Dung Quất trên đường về nhà thì bị nước cuốn trôi mất tích;

- Em Đinh Văn Bim, sinh năm 1994, ở Sơn Tây trên đường về nhà bị lũ cuốn trôi mất tích.
- Người bị thương: 03 người

Ông: Võ Văn Tuấn (sinh năm 1973) ở xóm 5 Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

Ông: Đào Kim Trận, cán bộ Bưu điện Văn hoá xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh.

Bà: Đỗ Thị Kim Thời, khu dân cư số 6, thôn Trường Thọ Đông, Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh.

2/ Về nhà cửa, tài sản:

- Nhà bị sập, hư hỏng nặng: 14 cái (T.Bồng: 01; M.Đức: 02, B.Tơ: 02 N.Hành: 09).

- Nhà bị sạt vách, tốc mái: 22 cái (T.Bồng: 01; N.Hành 20, S.Tịnh: 01).

- Nhà bị ngập nước: 60.500 cái.

- Ngoài ra, còn hàng ngàn giếng nước bị ngập hiện chưa thống kê cụ thể được.
3/ Về Giao thông:

- Huyện Tây Trà bị cô lập hoàn toàn do Tuyến đường Trà Bồng-Tây Trà bị sạt lở nhiều đoạn. 

- Huyện Sơn Hà: Các tuyến đường Di Lăng đi Ba Tiêu, Sơn Cao bị ngập, bị chia cắt.

- Huyện Sơn Tây bị ngập nhiều đoạn, không qua lại được. 

- Huyện Trà Bồng: Tuyến đội 10 - Trà Thuỷ sạt lở 30 m3 đất , Tuyến Trà Bồng - Trà Phong sạt 2.400 m3.

- Huyện Ba Tơ: Ngập cầu Sông Liên, nhiều xã bị chia cắt (các xã phía Tây huyện Ba Tơ và các xã Ba Nam, Ba Khâm, Ba Trang, Ba Điền, Ba Lế), 02 cầu bị sập (01 cầu tràn qua xã Ba Điền bị xói lở nặng và 01 cầu bản qua làng Mang Bay (xã Ba Điền) bị trôi phần hạ lưu 02m). 

Các huyện miền núi khác giao thông từ huyện lỵ đến các xã bị cô lập hoàn toàn. 

- Huyện Sơn Tịnh: Tỉnh lộ 623, Quốc lộ 24B, nhiều đường liên xã, liên thôn, Quốc lộ 1A (đoạn qua chợ Hàng Rựu -TT Sơn Tịnh); đường bị sạt lở 440m3.

- Huyện Mộ Đức: Sạt mái cầu bản Ông Cố, xã Đức Phú; sạt lở 300 m tuyến đường huyện. Sạt lở, trôi nền phá ngầm tràn qua đường nhiều đoạn.

- Huyện Nghĩa Hành: Cắt đứt giao thông nhiều đoạn, không đến được các xã: Hành Dũng, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thịnh.

Các huyện đồng bằng có 68 xã bị chia cắt do lũ.

4/ Về thuỷ lợi:

Hiện nay hệ thống thuỷ lợi bị ngập chìm trong lũ chưa đánh giá hết được, qua đánh giá bước đầu thiệt hại như sau:  

- Đê dưới cấp IV bị hư hại:

+ Chiều dài bị sạt vỡ: 60 m (đê sông Trà Câu, xã Phổ Văn và Phổ Minh)

- Kênh mương bị sạt lở:

+ Chiều dài sạt lở: 1200 m; 

+ Khối lượng: 3800 m3
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 

+ Đường ống thép d=50mm bị trôi: 65 m. 

5/ Về thông tin liên lạc:

Các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ không liên lạc được bằng điện thoại cố định.

7/ Hệ thống điện:

Cột điện hạ thế bị gãy đổ: 11 cột (Ba Tơ: 07; Sơn Tịnh: 04).

8/ Về tàu thuyền:

Tàu bị chìm (loại 50CV - 100CV): 02 chiếc (Tư Nghĩa).

9/ Về Nông nghiệp:

- Hoa màu bị hư hại: 60 ha (Sơn Tịnh)

- Cây công nghiệp dài ngày bị thiệt hại: 10 ha (keo lai ở Sơn Hà)

- Cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại: 2 ha (Sơn Tịnh)

Hiện nay, tình hình mưa và mực nước các sông đang lên cao, nhiều vùng đang bị ngập và chia cắt nên vẫn chưa thống kê được hết các thiệt hại xảy ra.

Hiện nay, tình hình mưa và mực nước các sông đang lên cao, nhiều vùng đang bị ngập và chia cắt nên vẫn chưa thống kê được hết các thiệt hại xảy ra.


IV/ Công tác chỉ đạo phòng chống lũ lụt: 

Để chủ động trong công tác phòng tránh và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện số 10/CĐ-UBND ngày 11/11/2007 gửi BCH PCLB và TKCN các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành yêu cầu triển khai ngay các phương án PCLB và TKCN theo kế hoạch:

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị các cấp tham gia vào công tác PCLB và TKCN, đặc biệt lưu ý không để nhân dân đói và tại nạn chết người xảy ra khi nước lũ dâng cao.

- Sẵn sàng di dời dân ở những vùng thấp, vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, nứt núi đến nơi an toàn trước khi xảy ra lũ, đảm bảo an toàn các hồ chứa; cảnh báo và ngăn chặn dân vớt củi hoặc đi lại ở những vùng ngập sâu và nước chảy xiếc, cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 12/11/2007; chỉ đạo BCH Bộ đội Biên phòng, chính quyền các địa phương ven biển kiểm soát chặt chẽ tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển; xuất kho lương thực dự trữ gạo, mỳ tôm để cấp phát kịp thời cho nhân dân các vùng bị chia cắt, tuyệt đối không để dân đói trong bất cứ tình huống nào.

- Các lực lượng vũ trang, bán vũ trang phối hợp với các địa phương, đơn vị, sở ngành liên quan thường trực lực lượng cứu hộ, bố trí tại các nơi xung yếu.

- Chỉ đạo BCH PCLB và TKCN các huyện, thành phố tổ chức di dời dân, sơ tán tại các vùng nguy hiểm, cụ thể đã di dời dân: 1.096 hộ dân ở những vùng ven sông có nguy cơ sạt lở (Ba Tơ: 43; Trà Bồng: 13; Tư Nghĩa: 450; Nghĩa Hành: 590).
- Chỉ đạo huy động và vận chuyển 15 tấn mì tôm ngay trong ngày 12/11/2007 để kịp thời cứu trợ đồng bào tỉnh Quảng Nam theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương tại Công điện số 120/CĐ-TW ngày 12/11/2007.
Trên đây là báo cáo nhanh về mưa lũ, công tác chỉ đạo phòng tránh và những thiệt hại xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tính đến 07 giờ ngày 12/11/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin báo cáo để quý cấp biết, chỉ đạo./.

	

	
	KT.CHỦ TỊCH

	Nơi nhận:
	
	PHÓ CHỦ TỊCH

	-Văn phòng Chính phủ;
-Ban chỉ đạo PCLBTW, Uỷ ban Quốc gia TKCN;

-Các Bộ: NN-PTNT, GTVT, TS, LĐ-TBXH, 

 KH-ĐT, TC;
- Đài truyền hình Việt Nam;
-Văn phòng Thường trực BCĐ PCLB Miền Trung;

-TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

-Uỷ ban MTTQVN tỉnh;

-CT, PCT UBND tỉnh;

-BCH PCLB và TKCN tỉnh;

-Các Sở ngành: NN-PTNT, GTVT, TS, LĐ-TBXH, 

 KH-ĐT, TC, Cục Thống kê;

-Đài PTTH Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi;

-VP BCH PCLB tỉnh, VP BCH TKCN tỉnh;

-UBND các huyện, thành phố;

-TT Công báo và Trang tin điện tử tỉnh;

-VPUB: CVP, PVP(NL), các phòng N/cứu;

-Lưu VT, NN-TN.
	
	(Đã ký)

              Đinh Thị Loan



